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ASEAN
Association of Southeast Asian Nations

ASEAN
Association of Southeast Asian Nations

Hiệp Hội các Quốc giaĐông Nam Á
• Thành lập: 08/8/1967 tại Bangkok, Thái Lan 

(Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore và Thái 
Lan) 

• 07/01/1984: Brunei Darussalam 
• 28/7/1995: Việt Nam
• 23/7/1997: Lào, Myanmar
• 30/4/1999: Cam pu chia

Hiện nay, ASEAN đang hoạt động dựa trên cơ sở pháp 
lý là Hiến chương ASEAN.

Hiến chương ASEAN

� Hiến chương ASEAN là một dạng hiến
pháp dùng cho ASEAN

� Được ký kết ngày 20/11/2007 Hội nghị
cao cấp ASEAN LẦN THỨ 13 tại
Singapore. Chính thức có hiệu lực ngày
15/12/2008.

� Hiến chương ASEAN khẳng định Cộng
đồng ASEAN trên nền tảng ba trụ cột:
Cộng đồng Kinh t ế ASEAN (AEC),
Cộng đồng An ninh – Chính tr ị ASEAN
và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội
ASEAN.

� Hiến chương ASEAN cũng phê chuẩn lá
cờ của ASEAN.
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CỘNG ĐỒNG ASEAN

• Hội nghị Cấp cao ASEAN 9 (07/10/2003, Bali): Thỏa
ước Bali II về xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm
2020

• Hội nghị Cấp cao ASEAN 12 (13/01/2007, Cebu):
Thống nhất đẩy nhanh thời hạn hoàn thành Cộng đồng
ASEAN vào năm 2015

• Hội nghị Cấp cao ASEAN 13 (20/11/2007, Singapore):
Hiến chương ASEANđược ký kết

• Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 14 (01 tháng 3 năm
2009, Cha-am, Thái Lan): Tuyên bố Cha-am Hua Hin
về Lộ trình xây dựng Cộngđồng ASEAN (2009-2015)

CỘNG ĐỒNG ASEAN (2)
Mục tiêu: Đưa ASEAN trở thành một Cộng đồng các

quốc gia Đông Nam Á hòa hợp, rộng mở, sống
trong hòa bình,ổn định, thịnh vượng, phát triển
năng động, hội nhập kinh tế chặt chẽ và ràng buộc
bởi một bản sắc khu vực chung.
Công cụ thực hiện
– Lộ trình tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An

Ninh ASEAN;
– Lộ trình tổng thể xây dựng Cộngđồng Kinh tếASEAN;
– Lộ trình tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội

ASEAN;
– Kế hoạch làm việc giai đoạn II (2009-2015) về thực

hiện Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI).
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CỘNG ĐỒNG ASEAN (3)
Cộngđồng Chính tr ịAn ninh

ASEAN (APSC)
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) Cộng đồng Văn hóa Xã 

hội ASEAN (ASCC)

-Hội nghị Bộ trưởng ASEAN 
(AMM)

-Diễn đàn Khu vực ASEAN 
(ARF)

-Quốc phòng

-Luật

-Tội phạm xuyên biên giới

-Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế
ASEAN (AEM)

- Khu vực Thương mại Tự do 
ASEAN (AFTA)

-Năng lượng

-Lương thực, nông lâm nghiệp

-Tài chính

-Đầu tư

-Khoáng sản

-Hợp tác phát triển Lưu vực sông
Mê Kông

-Giao thông vận tải

-Viễn thông và công nghệ thông tin

-Du lịch

-Các cơ quan hợp tác chuyên ngành 
trực thuộc AEM

-Văn hóa và Nghệ thuật

-Quản lý thiên tai

-Giáo dục

-Môi trường

-Khói bụi

-Y tế

-Thông tin

-Lao động

-Phát triển đô thị và giảm 
nghèo

-Khoa học và Công nghệ

-Phát triển và Phúc lợi xã 
hội

-Phụ nữ

-Thanh niên

CỘNG ĐỒNG KINH T Ế ASEAN (AEC)

Mục tiêu: thiết lập một thị trường và cơ sở sản xuất
chung gồm 10 nền kinh tế của các nước thành viên vào
năm 2015, giúp ASEAN trở nên năng động hơn, và có
sức cạnh tranh cao hơn.

Bốn trụ cột:
• Một thị trường và cơ sở sản xuất chung/đồng nhất;

(Dòng luân chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu
tư, vốn và laođộng có tay nghề)

• Một khu vực có năng lực cạnh tranh cao;
• Có trìnhđộ phát triển kinh tế đồngđều; và
• Hội nhập hoàn toàn với nền kinh tế thế giới.
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CỘNG ĐỒNG ASEAN

Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN (AEC)

Cộng đồng An 
ninh – Chính trị 
ASEAN
Cộng đồng Văn 
hóa – Xã hội 
ASEAN.

� Thị trường đơn 
nhất và không gian
sản xuất chung

� Khu vực kinh tế 
mang tính cạnh
tranh

� Phát triển kinh tế 
công bằng

� Hội nhập với kinh 
tế toàn cầu

HỘI NHẬP KINH T Ế SÂU RỘNG TRONG ASEAN

Thị trường đơn nhất và 
không gian sản xuất chung 

Khu vực kinh tế mang tính 
cạnh tranh 

Phát triển kinh tế công 
bằng 

Hội nhập với kinh tế toàn 
cầu 
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HỘI NHẬP KINH T Ế SÂU RỘNG TRONG ASEAN

Thị trường đơn nhất và
không gian sản xuất

chung

Khu vực kinh tế 
mang tính cạnh

tranh

Phát triển kinh tế 
công bằng

Hội nhập với kinh 
tế toàn cầu

Chính sách cạnh tranh;

Bảo vệ người tiêu dùng;

Quyền sở hữu trí tuệ
(IPR);

Phát triển cơ sở hạ tầng;

Thuế;

Thương mại điện tử.

Tiếp cận thống nhất
đối với hợp tác kinh 
tế ngoại khối thông
qua các FTA, CEP

Tăng cường tham gia 
vào các chuỗi cung
ứng toàn cầu.

Tự do lưu chuyển hàng hóa

Tự do lưu chuyển dịch vụ

Tự do hóa đầu tư

Tự do hóa hơn luồng vốn

Tự do lưu chuyển lao

động có tay nghề.

Phát triển các doanh nghiệp
vừa và nhỏ (SME)

Sáng kiến hội nhập ASEAN.

BỘ MÁY T Ổ CHỨC ASEAN

Hiến chương ASEAN quy định bộ máy tổ chức của ASEAN gồm các cơ quan 
chính sau: 

• Cấp cao ASEAN là cơ quan hoạch định chính sách tối cao của 
ASEAN, bao gồm những Người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ các 
quốc gia thành viên. Hội nghị Cấp cao ASEAN được tổ chức mỗi năm 2 
lần. 

• Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) gồm các Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN, họp ít nhất 2 lần một năm, có nhiệm vụ điều phối các hoạt động 
hợp tác ASEAN nói chung và chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao. 

• Các Hội đồng Cộng đồng ASEAN bao gồm Hội đồng Cộng đồng Chính trị 
- An ninh ASEAN (APSCC), Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
(AECC) và Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 
(ASCCC), họp ít nhất 2 lần một năm, do Bộ trưởng có liên quan của quốc 
gia đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN chủ trì, có nhiệm vụ theo dõi và 
điều phối hợp tác ASEAN trên từng trụ cột Cộng đồng mình phụ trách. 
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BỘ MÁY T Ổ CHỨC ASEAN (tt)

• Ủy ban các Đại diện thường trực ASEAN (CPR) đặt tại 
Jakarta, đóng vai trò là cơ quan đầu mối, theo dõi và điều 
phối các hoạt động hợp tác hàng ngày của ASEAN. 

• Tổng thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN đặt tại 
Jakarta, đóng vai trò là cơ quan hỗ trợ hành chính cho các 
hoạt động hợp tác ASEAN. 

• Ban thư ký ASEAN Quốc gia, nằm trong Bộ Ngoại giao 
của các nước thành viên, chịu trách nhiệm theo dõi và điều 
phối các hoạt động hợp tác ASEAN ở cấp quốc gia. 

www.aseansec.org

HỢP TÁC NỘI KH ỐI
Hợp tác kinh tế: Tự do hóa và thuận lợi hóa
• Hàng hóa (Hiệp định CEPT/AFTA � Hiệp định ATIGA)
• Dịch vụ (Hiệp định AFAS)
• Đầu tư (Hiệp định AIA, IGA � Hiệp định ACIA)
• Năng lượng
• Khoáng sản
• Giao thông vận tải
• Tiêu chuẩn chất lượng
• Tài chính ngân hàng
• Nông lâm ngư nghiệp
• Du lịch
• Bưu chính viễn thông …
Hợp tác về quốc phòng, an ninh
Hợp tác về chính trị ngoại giao
Hợp tác tiểu vùng
…



11/21/2014

8

Các hiệp 
định 
thương 
mại tự 
do ATIGA ACFTA AKFTA AJCEP VJCEP AIFTA AANZ Chi Lê

Cắt giảm 
giai đoạn 1

1/1/2015
93%

1/1/2015
85%

1/1/2015
90% (NT*)

31/3/2019
62,58%

31/3/2020
76,2%

31/12/2017
71%

1/1/2018
85%

1/1/2024
41%

Cắt giảm 
giai đoạn 2

1/1/2018
100%

1/1/2018
90%

1/1/2016
85%

31/3/2024
90,08%

31/3/2025
92,01%

31/12/2020
78%

1/1/2020
91%

1/1/2030
89%

Cắt giảm 
giai đoạn 3

1/1/2018
86%

..nguồn: Bộ Tài chính



11/21/2014

9

..nguồn: Bộ Tài chính

Các hiệp 
định 
thương 
mại tự 
do ATIGA ACFTA AKFTA AJCEP VJCEP AIFTA AANZ Chi Lê
Văn bản
pháp lý
của VN 
thực thi 
cam kết ưu
đãi thuế
trong các
FTA mà
VN tham
gia

Thông tư số
161/2011/TT-
BTC về việc
ban hành Biểu
thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam 
để thực hiện
Hiệp định
thương mại
hàng hóa
ASEAN giai
đoạn 2012-
2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài
chính ngày
17/11/2011

Thông tư số
162/2011/TT-
BTC về việc
ban hành Biểu
thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam 
để thực hiện
Hiệp định
Thương mại
Tự do ASEAN 
– Trung Quốc 
giai đoạn 2012-
2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài
chính ngày
17/11/2011.

Thông tư số
163/2011/TT-
BTC về việc
ban hành Biểu
thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam 
để thực hiện
Hiệp định
Thương mại
Tự do ASEAN 
– Hàn Quốc 
giai đoạn 2012-
2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài
chính ngày
17/11/2011.

Thông tư số
20/2012/TT-
BTC về việc
ban hành Biểu
thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam 
để thực hiện
Hiệp địnhĐối
tác Kinh tế
Toàn diện
ASEAN - Nhật
Bản giai đoạn
2012-2015 của
Bộ trưởng Bộ
Tài chính ngày
15/02/2012.

Thông tư số
21/2012/TT-
BTC về việc
ban hành Biểu
thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam 
để thực hiện
Hiệp địnhĐối
tác Kinh tế Việt 
Nam - Nhật
Bản giai đoạn
2012-2015 của
Bộ trưởng Bộ
Tài chính ngày
15/02/2012.

Thông tư số
45/2012/TT-
BTC về việc
ban hành Biểu
thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam 
để thực hiện
Hiệp định
thương mại
hàng hóa
ASEAN -Ấn
Độ giai đoạn
2012-2014 của
Bộ trưởng Bộ
Tài chính ngày
16/03/2012.

Thông tư số
44/2012/TT-
BTC về việc
ban hành Biểu
thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam 
để thực hiện
Hiệp định khu
vực thương
mại tự do 
ASEAN - Úc, 
Niu Di – Lân
giai đoạn 2012-
2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài
chính ngày
16/03/2012.

Thông tư số
162/2013/TT-
BTC về việc
ban hành Biểu
thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam 
để thực hiện
Hiệp định
thương mại
hàng hóa Việt 
Nam – Chi Lê 
giai đoạn 2014-
2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài
chính ngày
15/11/2013.

Cổng thông tin thương mại của Bộ Công Thương

http://www.vietnamexport.com/

Cổng thông tin chính thức của ASEAN

http://www.asean.org/
Các cổng thông tin của Hải quan các nước
Việt Nam: http://www.customs.gov.vn/default.aspx
Singapore: http://www.customs.gov.sg/topNav/hom/index.html
Malaysia: http://www.customs.gov.my/index.php/en
Thái Lan: 
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/home/home
welcome
………….
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Liên hệ: 
Lê Nguyễn Duy Oanh – Phó GiámĐốc

Email: duyoanh-hcc@wto.org.vn. DT: 0937003839


